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 KẾ HOẠCH 

                    Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023   

 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; Công văn số 11/STP-PBGDPL ngày 

06/01/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

Tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-

2025. UBND xã Thuận Lộc xây dựng Kế xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023 với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thực hiện hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

của thị xã về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp 

hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin 

về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong 

thi hành pháp luật trên địa bàn xã; 

- Đảm bảo việc triển khai, thực hiện Tiêu chí 18.4 về xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định trong bộ tiêu chí xã nông thôn  mới tại Phụ lục 

I, Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, giai đoạn 2022-2025;  

- Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết các thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

- Tổ chức và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, 

quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, 

công chức cấp xã trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao; Nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc triển khai, thực hiện các thiết 

chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nhận thức pháp luật, 

bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở, phát 

huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận tổ 

quốc, các thành viên của mặt trận, của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, của các 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, của Ban cán sự, các chi đoàn, 
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chi hội các thôn ở xã, trong hoạt động phối hợp PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật; tiếp công dân; đối thoại với nhân dân, đáp ứng tốt tiêu chí quốc 

gia xây dựng nông thôn mới về tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. 

2. Yêu cầu: 

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, 

chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị, của từng 

cán bộ, công chức cấp xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và Chi ủy chi bộ, 

Thôn trưởng, trưởng các chi đoàn, chi hội ở các thôn, nhằm đổi mới, áp dụng, 

nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả xuống 

tận mỗi người dân. 

- Đảm bảo việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại theo nội dung 

quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, quy định về xã phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, nội dung và điểm số cụ thể các tiêu chí theo Phụ lục 1 

của Thông Thông tư này.  

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Trách nhiệm của các công chức chuyên môn: 

- Tham mưu xây dựng riêng cho lĩnh vực chuyên môn của mình được giao 

nhiệm vụ phụ trách, quản lý về hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và lưu 

giữ thành tập hồ sơ Tiếp cận pháp luật của cả năm; 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch để tự triển khai và phối hợp triển khai 

kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới và các văn bản pháp luật hiện hành 

liên quan đến lĩnh vực mình được giao quản lý, phụ trách để triển khai, phổ biến 

cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn kịp thời, đầy đủ; 

- Thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, đảm bảo ban hành các văn bản 

theo thẩm quyền đúng quy định; Triển khai, thi hành các văn bản của cấp trên và 

cùng cấp kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hàng tháng tổng hợp báo cáo 

UBND xã thao quy định; Góp ý đầy đủ vào các “Dự thảo” văn bản quy phạm 

pháp luật của Cấp trên và cùng cấp có nội dung liên quan đến chuyên môn của 

mình khi có yêu cầu; 

- Cập nhật, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu mà mình đã tổ chức triển khai, phối 

hợp triển khai thực hiện cho lĩnh vực của mình quản lý, phụ trách trong năm đảm 

bảo cho kiểm chứng và tự đánh giá chấm điểm cuối năm về tiếp cận pháp luật 

thuộc lĩnh vực mình và nộp về công chức Tư pháp – Hộ tịch, theo thì gian 6 tháng 

đầu năm và 6 tháng cuối năm để tổng hợp trình hội đồng đánh giá chấm điểm đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Các công chức chuyên môn theo dõi thường xuyên, chấm điểm, đánh giá 

từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của công chức; lấy ý kiến 

và tổng hợp kết quả đánh giá hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục 

pháp luật hiệu quả tại cơ sở của lĩnh vực mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ 

trách; chuẩn bị tài liệu đánh giá; đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong 

thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu (nếu có); 



3 
 

- Các hoạt động thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc từng lĩnh vực 

chuyên môn được xây dựng và thực hiện, phải được lưu trử, tập hợp hồ sơ đầy đủ 

để cuối năm đưa vào đánh giá, chấm điểm (phải có hồ sơ kiểm chứng đầy đủ); 

2. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động triển khai, tuyên truyền 

các văn bản pháp luật mới, các văn bản quy phạm pháp luật(QPPL) có nội dung 

liên quan, cho cán bộ, Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân trên địa bàn; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn trên địa bàn bầu bổ sung các hòa giải viên ở 

các tổ hòa giải, sau khi có sự thay đổi về nhân sự;   

- Tham gia phối hợp thực hiện các cuộc hòa giải về mâu thuẩn xích mích 

trong nội bộ nhân dân trên địa bàn; Tham gia các cuộc đối thoại với Nhân dân do 

người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền tổ chức; 

- Theo dõi, kiểm tra, phản biện, quản lý lý nhà nước về thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở tại xã, cập nhật, lưu trữ các hồ sơ về hoạt động quy chế dân chủ 

ở cơ sở và tổng hợp cung cấp cho UBND xã để tổng hợp hồ sơ chuẩn tiếp cận 

pháp luật.  

3. Nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; tài liệu đánh 

giá các tiêu chí, chỉ tiêu 

- Nội dung, điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; tài liệu đánh giá 

các tiêu chí, chỉ tiêu được thực hiện theo Phụ lục I của Thông tư số 09/2021/TT-

BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg, quy định về xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Tổng số điểm các tiêu chí, chỉ tiêu làm căn cứ xem xét, quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được xác định theo điểm số thẩm định của 

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. 

+ Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 

100 điểm 

 + Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; 

 + Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; 

 III. TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm 

thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn (Tối đa: 10 điểm): 

a) Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy 

phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao; 

b) Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính 

có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. 

2. Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật (Tối đa 30 

điểm) 

a) Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng 

quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn; 

b) Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ 

theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin; 



4 
 

c) Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

d) Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở; 

đ) Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật 

về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện 

nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

3. Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý (Tối đa 15 điểm) 

a) Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở; 

b) Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy 

định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

c) Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định 

pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

4. Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Tối đa 20 điểm) 

a) Chỉ tiêu 1: Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định 

pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương; 

b) Chỉ tiêu 2: Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

c) Chỉ tiêu 3: Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

d) Chỉ tiêu 4: Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

đ) Chỉ tiêu 5: Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung 

theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

5. Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

(Tối đa 25 điểm) 

a) Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo; 

b) Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định 

pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính; 

c) Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Chỉ tiêu 4: Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy 

định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

6. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật là 100 điểm. 
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Nội dung cụ thể các tiêu chí thực hiện theo “PHỤ LỤC 1” kèm theo Kế 

hạch này. 

2. Biện pháp tổ chức triển khai thực hiện: 

- Giao cho các tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của 

mình và nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này, có trách nhiệm chủ động xây 

dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển 

khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.  

- Có 5 Tiêu chí quy định tại “Phụ lục 1” kèm theo Kế hoạch này, mỗi Tiêu 

chí được phân ra các chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. UBND xã phân công, phân nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân trong cơ 

quan xã nhằm chủ động tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến 

độ, thời gian và tự đánh giá, chấm điểm đúng quy định cho từng tiêu chí, chỉ tiêu 

theo thang điểm tại Phụ lục này và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.  

- Thời gian thực hiện:  Trên cơ sở nội dung chuẩn tiếp cận Pháp luật của 

năm 2023 thì thời gian đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành xã đạt 

Chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

 3. Công tác triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện, lưu trữ hồ sơ và 

tự đánh giá chấm điểm. 

- Mỗi tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

ứng với mỗi một lĩnh công việc chuyên môn cụ thể của từng bộ phận, do đó từng 

tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý lĩnh vực chuyên môn liên 

quan phải chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo, phải có 

cặp hồ sơ lưu trữ riêng đầy đủ theo từng chỉ tiêu quy định tại Phụ lục 1, theo đó 

triển khai thực hiện tốt nội dung các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, tự đánh giá chấm 

điểm của phần mình được giao và chuyển công chức Tư pháp - Hộ tịch xã tổng 

hợp đúng thời gian quy định và trình hội đồng đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

- Đối với các thôn: Đ/c trưởng ban công tác mặt trận thôn là Tổ trưởng tổ 

hòa giải, có trách nhiệm xây dựng hồ sơ lưu trữ, đó là: Biên bản bầu tổ viên tổ 

hòa giải, Tổ trưởng tổ hòa giải; Sổ theo dõi hoạt động của tổ hòa giải; Sổ ghi Biên 

bản hòa giải các vụ việc do tổ mình tiến hành hòa giải các mâu thuẩn nảy sinh ở 

trong thôn, hoặc phối hợp với tổ hòa giải thôn khác hòa giải các mâu thuẩn giữa 

công dân thôn mình và thôn khác; 

- Công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp 

luật có trách nhiệm tự chấm điểm, gữi kết quả đến công chức Tư pháp – Hộ tịch. 

Căn cứ kết quả tự chấm điểm của các công chức cấp xã và kết quả đánh giá sự 

hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, công chức Tư pháp – 

Hộ tịch tổng hợp báo cáo, trình Hội đồng đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và trình Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã xem xét, công 

nhận.  

Cách chấm điểm và mức điểm được quy định tại Phụ lục I của Thông tư 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết 

định số 25/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật.     
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- Thời gian để đánh giá cho từng mức đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

+ Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật được tiến hành hàng năm từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm đánh giá. 

 Mốc thời gian đánh giá từ 01/01của năm trước đến 10/01của năm tiếp theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tự rà soát và phối hợp thực 

hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1.1. Ông Trần Văn Thìn - Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Chịu trách nhiệm 

tham mưu cho UBND xã làm đầu mối theo dõi việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp 

luật của người dân ở cơ sở quy định tại Kế hoạch này; 

- Đồng thời chịu trách nhiệm:  

+ Thực hiện ban hành và triển khai kế hoạch PBGDPL hàng năm, đồng 

thời thực hiện việc tuyên truyền pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành mình được 

phụ trách quản lý; 

+ Tham mưu thực hiện ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Trong năm nếu có yêu cầu ban hành 

VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); 

+ Tham mưu thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật; 

+ Hướng dẫn quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở và tham mưu thực hiện về 

công tác trợ giúp pháp lý tại xã; 

+ Cập nhật, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở trên địa bàn; 

+ Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã; 

 1.2. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Công chức Văn phòng - Thống kê:  

- Tham mưu thực hiện soạn thảo, để ban hành văn bản QPPL theo thẩm 

quyền, bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; (Trong năm nếu được giao ban 

hành VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); Ban hành đúng quy định 

pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi 

ích của tổ chức, cá nhân 

- Tham mưu thực hiện, phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; 

-Tham gia công tác góp ý vào các “Dự thảo” văn bản QPPL thuộc lĩnh vực 

mình quản lý, phụ trách khi có yêu cầu của cấp trên; 

- Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách trên địa bàn; 

- Tham mưu công tác Đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, 

phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại xã;   

- Tham mưu theo dõi thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. 

1.3. Ông Bùi Phan Quỳnh – Công chức Địa chính, XD chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu thực hiện ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Trong năm nếu có yêu cầu ban hành 

VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); 



7 
 

- Tham mưu thực hiện, phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; 

-Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách; 

- Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách trên địa bàn; 

- Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã liên quan đến lĩnh vực mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ 

trách;   

 1.4. Ông Trần Lê Văn – Công chức Văn hóa – Xã hội chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu thực hiện ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Trong năm nếu có yêu cầu ban hành 

VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); 

- Tham mưu thực hiện: Phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; Lập, đăng tải (hoặc niêm 

yết) Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được 

tiếp cận có điều kiện (sau đây gọi chung là Danh mục thông tin) theo đúng quy 

định pháp luật 

- Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách trên địa bàn; 

- Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã liên quan đến lĩnh vực mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ 

trách; 

 1.5. Bà Trần Thị Thu – Công chức chính sách xã hội chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu thực hiện ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Trong năm nếu có yêu cầu ban hành 

VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); 

- Tham mưu thực hiện, phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách; 

- Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách trên địa bàn; 

- Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã liên quan đến lĩnh vực mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ 

trách;   

 1.6. Ông Nguyễn Hữu Quang – CHT Quân sự chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu thực hiện ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Trong năm nếu có yêu cầu ban hành 

VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); 

- Tham mưu thực hiện, phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách; 
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- Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách trên địa bàn; 

- Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã liên quan đến lĩnh vực mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ 

trách;   

 1.7. Bà Bùi Thị Lệ Thùy – Công chức Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu triển khai, thi hành các văn bản QPPL của cấp trên và cùng 

cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật); 

- Tham mưu thực hiện, phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; 

- Tham mưu cho UBND xã trình HĐND xã phê duyệt kinh phí đảm bảo 

phục vụ tốt cho công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã. 

1.8. Ông Đậu Xuân Dũng – Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu thực hiện ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và 

bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (Trong năm nếu có yêu cầu ban hành 

VBQPPL thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý); 

- Tham mưu thực hiện, phối hợp thực hiện tiếp cận thông tin phổ biến, giáo 

dục pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, quản lý; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở thuộc lĩnh vực mình quản 

lý, phụ trách; 

- Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã liên quan đến lĩnh vực mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ 

trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại chỉ tiêu 4 của tiêu chí 5, Phụ lục I 

của Thông tư 09/2021/TT-BTP hướng dẫn Quyết định số 25/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật về an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”   

1.9. Bà Đồng Thị Lý –Chủ tịch UBMTTQ xã chịu trách nhiệm:  

Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng 

quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện, về công tác thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã;  

Chỉ đạo bí thư, thôn trưởng các thôn kiện toàn các tổ hòa giải đảm bảo theo 

quy định của Luật Hòa giải; xây dựng hoàn thiện hồ sơ hoạt động hòa giải của 

các thôn đầy đủ đúng pháp luật. 

1.10. Ông Nguyễn Huy Tính – Bí thư Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm 

thực hiện:  

- Ban hành Kế hoạch triển khai, phối hợp triển khai các văn bản bản pháp 

luật mới và các văn bản pháp luật hiện hành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

trên địa bàn, đảm bảo tiếp cận thông tin theo quy định; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa 

giải;  
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- Phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện, về công 

tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã;  

- Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo tại xã theo quy định 

1.11. Bà Trần Thị Nhung – Chủ tịch HLHPN xã chịu trách nhiệm thực 

hiện: 

- Ban hành Kế hoạch triển khai, phối hợp triển khai các văn bản bản pháp 

luật mới và các văn bản pháp luật hiện hành cho cán bộ, hội viên của mình trên 

địa bàn, đảm bảo tiếp cận thông tin theo quy định; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa 

giải;  

- Phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện, về công 

tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã;  

- Tham gia công tác đối thoai, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo tại xã theo quy định. 

1.12. Ông Nguyễn Minh Hạnh – Chủ tịch HND xã, chịu trách nhiệm thực 

hiện: 

- Ban hành Kế hoạch triển khai, phối hợp triển khai các văn bản bản pháp 

luật mới và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, cho cán bộ, hội viên của 

mình trên địa bàn, đảm bảo tiếp cận thông tin theo quy định; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa 

giải;  

- Phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện, về công 

tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã;  

- Tham gia công tác đối thoai, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo tại xã theo quy định. 

1.13. Ông Võ Văn Y – Chủ tịch Hội CCB xã, chịu trách nhiệm thực hiện: 

- Ban hành Kế hoạch triển khai, phối hợp triển khai các văn bản bản pháp 

luật mới và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, cho cán bộ, hội viên của 

mình trên địa bàn, đảm bảo tiếp cận thông tin theo quy định; 

- Tham gia công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa 

giải;  

- Phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra, phản biện, về công 

tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã;  

- Tham gia công tác đối thoai, tiếp dân giải quyết đơn thư kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo tại xã theo quy định. 

1.14. Các ông, bà Bí thư, Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm: 

Đăng ký thực hiện và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho nhân dân thôn của mình các văn bản pháp luật lên quan đến đời 

sồng, kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; 

- Thực hiện kiện toàn lại tổ hòa giải, bầu bổ sung hòa giải viên (nếu còn 

khuyết); Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hòa giải về mâu thuẩn xích 

mích trong nội bộ quần chúng Nhân dân; 
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Các thành phần được phân công, xây dựng hồ sơ Chuẩn tiếp cận pháp luật 

riêng cho lĩnh vực mình thường xuyên theo dõi, đánh giá tiếp cận pháp luật thuộc 

mình quản lý, phụ trách để tự đánh giá, chấm điểm điểm của từng tiêu chí, chỉ 

tiêu  gửi kết quả đến công chức Tư pháp - Hộ tịch để tổng hợp chung. 

2. Thời gian thực hiện 

- Kể từ ngày 21/01/2022, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phân 

công nhiệm vụ theo Kế hoạch này phải xây dựng hồ sơ, triển khai thực hiện, phối 

hợp thực hiện theo từng quý đầy đủ, để cuối năm phối hợp thực hiện, tự đánh giá 

chấm điểm cho lĩnh vực tiêu chí, chỉ tiêu phân công, để công chức Tư pháp – Hộ 

tịch tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, chấm điểm đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật xã và gữi lên cấp trên phê duyệt công nhân xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023.  

 - Kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: “Kinh phí thực hiện Quyết định này 

được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, 

tổ chức liên quan và các địa phương theo quy định pháp luật về ngân sách nhà 

nước”. 

3. Báo cáo kết quả về quá trình thực hiện  

Sau khi hoàn chỉnh xây dựng và thực hiện hồ sơ, các tổ chức, cá nhân được 

phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm nộp hồ sơ thực hiện tiếp 

cận pháp luật cho Công chức Tư pháp xã là đầu mối và báo cáo bằng văn bản cho 

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và đầu mối theo dõi tiếp cận pháp luật tại 

cơ sở của xã để tổng hợp, chấm điểm, trình Hội đồng đánh giá, chấm điểm đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật xã và chuyển lên cấp trên phê duyệt xã đạt tiếp cận pháp 

luật;  

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND xã qua công chức Tư pháp 

- Hộ tịch để xem xét, giải quyết./. 

  
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp thị xã (báo cáo); 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp xã; 

- Các Ban, Bộ phận UBND xã; 

- Bí thư, Thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VP, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Phan Văn Sự 
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